
! T11 T02 579

! ! ! ! ! ! ! Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

! ! ! ! ! ! ! 1 11A04 - Toán 11A04 - Toán 11A06 - Toán 11A06 - Toán 11A07 - Toán 0

! ! ! ! ! ! ! 2 11A04 - Toán 0 11A06 - Toán 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! 3 11A07 - Toán 11A06 - Toán 11A07 - Toán 11A07 - Toán 11A04 - Toán 0

! ! ! ! ! ! ! 4 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! 5 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

! ! ! ! ! ! ! 1 0 0 0 11A07 - Toán 0 0

! ! ! ! ! ! ! 2 0 0 11A06 - Toán 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! 3 0 0 0 11A04 - Toán 0 0

! ! ! ! ! ! ! 4 0 0 0 0 0 0

! ! ! ! ! ! ! 5 0 0 0 0 0 0

596 T03 T04 613

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A01 - Toán 0 12A01 - Toán 12A01 - Toán 12A06 - Toán 0 1 12A03 - Toán 11A01 - Toán 11A01 - Toán 12A08 - Toán 0 0

2 12A06 - Toán 0 12A05 - Toán 12A06 - Toán 12A05 - Toán 0 2 0 11A01 - Toán 11A01 - Toán 12A08 - Toán 0 0

3 0 0 0 12A05 - Toán 0 0 3 12A08 - Toán 12A03 - Toán 0 12A03 - Toán 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A05 - Toán 0 12A01 - Toán 0 0 0 1 12A03 - Toán 0 12A08 - Toán 0 0 0

2 0 0 12A06 - Toán 12A01 - Toán 0 0 2 0 0 11A01 - Toán 0 0 0

3 0 0 12A06 - Toán 12A05 - Toán 0 0 3 0 12A03 - Toán 0 12A08 - Toán 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

630 T05 T06 647

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 10A08 - Toán 10A07 - Toán 10A07 - Toán 0 1 10A10 - Toán 12A04 - Toán 12A04 - Toán 10A01 - Toán 10A01 - Toán 0

2 10A08 - Toán 0 10A02 - Toán 10A07 - Toán 10A02 - Toán 0 2 0 0 0 10A01 - Toán 12A04 - Toán 0

3 10A02 - Toán 0 0 10A08 - Toán 0 0 3 0 10A10 - Toán 0 0 10A10 - Toán 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 10A08 - Toán 0 0 1 0 12A04 - Toán 0 0 10A01 - Toán 0

2 0 0 0 10A07 - Toán 0 0 2 0 12A04 - Toán 0 10A10 - Toán 0 0

3 0 0 0 10A02 - Toán 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

664 T07 T08 681

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A03 - Toán 0 10A05 - Toán 10A05 - Toán 10A04 - Toán 0 1 0 10A09 - Toán 11A02 - Toán 11A10 - Toán 0 0

2 10A03 - Toán 0 10A04 - Toán 10A06 - Toán 10A03 - Toán 0 2 10A09 - Toán 11A02 - Toán 0 0 11A10 - Toán 0

3 10A04 - Toán 0 10A06 - Toán 10A06 - Toán 10A05 - Toán 0 3 11A02 - Toán 11A02 - Toán 11A10 - Toán 10A09 - Toán 11A10 - Toán 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 10A03 - Toán 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 10A05 - Toán 10A04 - Toán 0 0 2 0 0 10A09 - Toán 0 11A10 - Toán 0

3 10A06 - Toán 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11A02 - Toán 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

698 T09 T10 715

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A03 - Toán 11A08 - Toán 11A08 - Toán 0 11A08 - Toán 0 1 12A07 - Toán 12A07 - Toán 12A07 - Toán 0 11A09 - Toán 0

2 11A05 - Toán 0 0 11A08 - Toán 11A03 - Toán 0 2 0 11A09 - Toán 0 0 11A09 - Toán 0

3 11A05 - Toán 11A03 - Toán 11A05 - Toán 11A05 - Toán 11A03 - Toán 0 3 12A02 - Toán 11A09 - Toán 12A02 - Toán 0 12A02 - Toán 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 11A09 - Toán 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 12A07 - Toán 12A02 - Toán 0 12A02 - Toán 12A07 - Toán 0

3 11A05 - Toán 11A08 - Toán 11A03 - Toán 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Tkb Cô Nguyễn Thị Khuyến

Lâm Thị Hải Yến Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Cô Phan Thị Quỳnh Như Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

Tkb Cô H' Mari Niê

Tkb Cô Nguyễn Thị Dung

Trần Xuân Thành Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Trần Thị Thanh Huyền Áp dụng từ ngày 04/10/2021

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: TOÁN
! ! ! Tkb Cô Văn Thị Bích Thuỷ Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Nguyễn Thị Yến Áp dụng từ ngày 04/10/2021



800 TN1 TN2 817

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 10A08 - Tin 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11A08 - Tin 0

3 0 0 0 0 10A07 - Tin 0 3 0 0 0 11A02 - Tin 11A07 - Tin 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A08 - Tin 12A01 - Tin 0 0 0 0 1 12A04 - Tin 12A05 - Tin 12A07 - Tin 12A08 - Tin 0 0

2 10A07 - Tin 12A01 - Tin 0 0 0 0 2 12A04 - Tin 12A06 - Tin 12A07 - Tin 0 0 0

3 12A02 - Tin 12A02 - Tin 12A03 - Tin 12A03 - Tin 0 0 3 12A05 - Tin 12A06 - Tin 12A08 - Tin 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

834 TN3 TN4 851

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A04 - Tin 0 0 0 10A09 - Tin 0 1 0 0 0 0 0 0

2 11A10 - Tin 0 11A04 - Tin 11A01 - Tin 0 0 2 10A05 - Tin 11A05 - Tin 10A01 - Tin 0 0 0

3 10A10 - Tin 0 10A02 - Tin 11A03 - Tin 11A09 - Tin 0 3 10A03 - Tin 10A06 - Tin 11A06 - Tin 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 10A09 - Tin 10A04 - Tin 0 0 1 0 0 0 0 10A06 - Tin 0

2 0 0 0 10A02 - Tin 0 0 2 0 0 0 0 10A05 - Tin 0

3 0 0 0 10A10 - Tin 0 0 3 0 0 0 10A03 - Tin 10A01 - Tin 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

511 S01 S02 528

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A03 - Sinh 11A07 - Sinh 12A04 - Sinh 12A02 - Sinh 12A08 - Sinh 0 1 11A01 - Sinh 12A03 - Sinh 12A05 - Sinh 12A07 - Sinh 0 0

2 11A02 - Sinh 11A08 - Sinh 12A02 - Sinh 12A06 - Sinh 12A08 - Sinh 0 2 12A01 - Sinh 12A03 - Sinh 0 12A07 - Sinh 0 0

3 11A04 - Sinh 11A09 - Sinh 11A10 - Sinh 12A06 - Sinh 12A04 - Sinh 0 3 12A01 - Sinh 12A05 - Sinh 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

358 KN2 Kn1 341

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 10A10 - Sinh 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 10A08 - Sinh 0 0 0 0

3 0 0 0 10A07 - Sinh 10A06 - Sinh 0 3 10A09 - Sinh 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A07 - CN 10A06 - Sinh 10A05 - CN 10A05 - CN 10A07 - CN 0 1 0 10A10 - CN 10A08 - Sinh 0 10A02 - CN 0

2 10A08 - CN 10A06 - CN 10A01 - CN 10A01 - CN 10A06 - CN 0 2 0 10A09 - Sinh 10A10 - Sinh 0 10A03 - CN 0

3 10A09 - CN 10A08 - CN 10A07 - Sinh 10A04 - CN 10A04 - CN 0 3 0 10A02 - CN 10A03 - CN 0 10A10 - CN 0

4 0 10A09 - CN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Tkb Thầy Nguyễn Thị Thái Thanh Huỳnh Quốc Sư Áp dụng từ ngày 04/10/2021Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: TIN HỌC

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: SINH-KTNN

Tkb Cô Đặng Thị Kim Khuê Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Lê Thị Thuý An Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Phùng Ngọc Tâm Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Thầy Lê Cao Thắng

! !

Nguyễn Thị Bảo Châu Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Cô Bùi Thị Huyền Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

! ! ! !



324 Kc1 L02 375

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A09 - CN 0 11A03 - CN 0 11A02 - CN 0 1 12A02 - Lí 12A02 - Lí 12A03 - Lí 12A05 - Lí 0 0

2 11A07 - CN 11A06 - CN 0 0 11A05 - CN 0 2 12A03 - Lí 12A06 - Lí 12A04 - Lí 12A04 - Lí 0 0

3 11A01 - CN 11A10 - CN 11A04 - CN 0 11A08 - CN 0 3 12A06 - Lí 12A07 - Lí 12A05 - Lí 12A07 - Lí 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A07 - CN 12A06 - CN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12A05 - CN 0

2 0 0 0 0 12A02 - CN 0 2 0 0 0 0 12A03 - CN 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 12A04 - CN 0 12A02 - Lí 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

392 L03 L04 409

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A01 - Lí 10A01 - Lí 10A02 - Lí 10A08 - Lí 10A02 - Lí 0 1 11A07 - Lí 11A09 - Lí 11A07 - Lí 11A03 - Lí 0 0

2 0 10A07 - Lí 10A07 - Lí 0 10A09 - Lí 0 2 0 11A04 - Lí 11A08 - Lí 11A04 - Lí 0 0

3 10A08 - Lí 10A09 - Lí 10A10 - Lí 10A10 - Lí 0 0 3 11A09 - Lí 0 11A03 - Lí 11A08 - Lí 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 11A08 - Lí 0 11A04 - Lí 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 11A03 - Lí 0 11A07 - Lí 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11A09 - Lí 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

426 L05 L06 443

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A05 - Lí 10A05 - Lí 0 0 11A05 - Lí 0 1 0 11A02 - Lí 12A08 - Lí 11A02 - Lí 0 0

2 0 10A06 - Lí 0 11A10 - Lí 10A06 - Lí 0 2 0 12A08 - Lí 12A01 - Lí 12A01 - Lí 0 0

3 11A10 - Lí 11A05 - Lí 0 11A06 - Lí 11A06 - Lí 0 3 0 11A01 - Lí 11A01 - Lí 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12A01 - CN 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11A02 - Lí 0 0

3 11A10 - Lí 11A05 - Lí 0 11A06 - Lí 0 0 3 12A08 - CN 0 11A01 - Lí 12A01 - Lí 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

460 L07 !

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 ! ! ! ! ! ! !

1 0 0 0 0 10A03 - Lí 0 ! ! ! ! ! ! !

2 0 0 0 0 10A04 - Lí 0 ! ! ! ! ! ! !

3 0 10A04 - Lí 10A03 - Lí 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

4 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

5 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 ! ! ! ! ! ! !

1 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

2 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

3 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

4 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

5 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

Hoàng Đình Thành Áp dụng từ ngày 04/10/2021

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: VẬT LÝ
Tkb Cô Huỳnh Thị Mỹ Hằng Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

Tkb Cô Ngô Thị Thương Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

Trần Bảo Quốc Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Tkb Thầy Y Niêm Ênuôl

Tkb Thầy Lê Đình Khôi

Trần Xuân Hoàng Áp dụng từ ngày 04/10/2021Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

! !Áp dụng từ ngày 04/10/2021 !



222 H01 H02 239

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A06 - Hóa 10A04 - Hóa 10A03 - Hóa 10A03 - Hóa 0 0 1 10A08 - Hóa 10A08 - Hóa 10A09 - Hóa 11A09 - Hóa 0 0

2 10A06 - Hóa 10A05 - Hóa 0 0 10A07 - Hóa 0 2 10A01 - Hóa 10A01 - Hóa 0 10A09 - Hóa 0 0

3 10A07 - Hóa 0 0 10A05 - Hóa 10A04 - Hóa 0 3 11A08 - Hóa 11A08 - Hóa 11A09 - Hóa 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 10A05 - Hóa 12A02 - Hóa 0 0 0 1 0 0 0 10A01 - Hóa 0 0

2 0 10A03 - Hóa 10A04 - Hóa 0 0 0 2 0 0 0 10A08 - Hóa 0 0

3 0 10A07 - Hóa 10A06 - Hóa 0 0 0 3 11A09 - Hóa 0 0 10A09 - Hóa 11A08 - Hóa 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

256 H03 H04 273

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 10A02 - Hóa 12A06 - Hóa 0 12A08 - Hóa 0 1 11A10 - Hóa 0 0 11A04 - Hóa 11A03 - Hóa 0

2 10A10 - Hóa 0 12A07 - Hóa 12A07 - Hóa 10A10 - Hóa 0 2 0 0 11A03 - Hóa 11A02 - Hóa 11A04 - Hóa 0

3 12A05 - Hóa 12A05 - Hóa 12A08 - Hóa 12A06 - Hóa 10A02 - Hóa 0 3 0 0 11A02 - Hóa 11A10 - Hóa 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 10A02 - Hóa 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 11A10 - Hóa 0 11A04 - Hóa 0 0

3 0 0 10A10 - Hóa 0 0 0 3 0 11A03 - Hóa 11A02 - Hóa 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

290 H05 H06 307

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 11A05 - Hóa 0 11A01 - Hóa 11A01 - Hóa 0 1 0 12A01 - Hóa 0 12A03 - Hóa 0 0

2 11A06 - Hóa 11A07 - Hóa 0 11A07 - Hóa 11A06 - Hóa 0 2 12A01 - Hóa 12A04 - Hóa 12A02 - Hóa 0 0 0

3 0 0 0 0 11A05 - Hóa 0 3 12A03 - Hóa 12A02 - Hóa 12A04 - Hóa 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 11A06 - Hóa 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 11A01 - Hóa 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 11A07 - Hóa 0 0 11A05 - Hóa 0 0 3 0 0 12A01 - Hóa 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

! H07 !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vũ Trọng Tân Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Cô Lê Thị Hoa

! ! ! !! !

Phạm Thanh Hoa Áp dụng từ ngày 04/10/2021Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

Tkb Thầy Nguyễn Ngọc Hiệu

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

Trần Thị Phương Áp dụng từ ngày 04/10/2021

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: HOÁ HỌC
Tkb Thầy Lê Văn Quang



732 Td1 Td2 749

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A05 - Thể 0 10A03 - Thể 0 0 0 1 10A09 - Thể 11A04 - Thể 11A07 - Thể 0 0 0

2 10A06 - Thể 10A07 - Thể 10A02 - Thể 0 0 0 2 10A10 - Thể 11A05 - Thể 11A08 - Thể 0 0 0

3 10A04 - Thể 10A01 - Thể 0 0 0 0 3 11A06 - Thể 11A10 - Thể 10A08 - Thể 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

766 Td3 Td4 783

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A01 - Thể 12A02 - Thể 0 12A05 - Thể 0 0 1 0 0 0 11A01 - Thể 0 0

2 12A03 - Thể 0 12A04 - Thể 12A08 - Thể 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 12A06 - Thể 12A07 - Thể 0 0 0 0 3 0 0 0 11A03 - Thể 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

! Td5 !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

477 QP1 QP2 494

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A01 - QP 10A04 - QP 11A02 - QP 11A03 - QP 11A08 - QP 0 1 11A02 - Thể 10A07 - QP 10A10 - QP 12A03 - QP 12A07 - QP 0

2 10A02 - QP 10A05 - QP 11A04 - QP 11A05 - QP 11A09 - QP 0 2 11A09 - Thể 10A08 - QP 12A01 - QP 12A05 - QP 12A06 - QP 0

3 10A03 - QP 11A01 - QP 11A06 - QP 11A07 - QP 11A10 - QP 0 3 0 10A09 - QP 12A02 - QP 12A04 - QP 12A08 - QP 0

4 10A06 - QP 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Tkb Thầy Nguyễn Quang Dũng Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: TD-QP
Tkb Thầy Phan Văn Đoài Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy Nguyễn Đức Sơn Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Đặng Viết Thành Áp dụng từ ngày 04/10/2021

! !! ! ! !

Trần Xuân Hường Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Thầy Trần Bá Nho Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy



1 A01 A02 18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A02 - Anh 11A06 - Anh 11A10 - Anh 12A07 - Anh 11A10 - Anh 0 1 10A02 - Anh 10A03 - Anh 0 0 0 0

2 11A02 - Anh 0 11A07 - Anh 0 11A07 - Anh 0 2 10A02 - Anh 10A03 - Anh 12A03 - Anh 0 0 0

3 11A06 - Anh 0 12A07 - Anh 12A08 - Anh 12A08 - Anh 0 3 12A01 - Anh 12A01 - Anh 12A03 - Anh 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A07 - Anh 0 0 11A02 - Anh 0 0 1 0 0 0 0 10A03 - Anh 0

2 11A10 - Anh 0 12A08 - Anh 11A06 - Anh 0 0 2 0 0 0 0 12A01 - Anh 0

3 0 0 12A07 - Anh 0 0 0 3 12A03 - Anh 0 0 0 10A02 - Anh 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

35 A03 A04 52

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A01 - Anh 11A03 - Anh 11A05 - Anh 11A08 - Anh 0 0 1 12A05 - Anh 12A06 - Anh 10A01 - Anh 0 12A02 - Anh 0

2 11A01 - Anh 11A03 - Anh 11A05 - Anh 11A09 - Anh 0 0 2 12A02 - Anh 0 12A06 - Anh 0 10A01 - Anh 0

3 11A04 - Anh 11A04 - Anh 11A08 - Anh 11A09 - Anh 0 0 3 0 0 0 0 12A05 - Anh 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 11A01 - Anh 11A05 - Anh 11A09 - Anh 0 1 0 0 0 0 12A02 - Anh 0

2 11A08 - Anh 0 0 0 0 0 2 12A05 - Anh 0 0 0 10A01 - Anh 0

3 11A03 - Anh 11A04 - Anh 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12A06 - Anh 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

69 A06 A07 86

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 10A06 - Anh 10A07 - Anh 0 10A06 - Anh 0 1 0 0 0 10A09 - Anh 10A05 - Anh 0

2 0 10A10 - Anh 10A10 - Anh 0 10A08 - Anh 0 2 0 10A04 - Anh 0 10A04 - Anh 10A05 - Anh 0

3 0 10A07 - Anh 0 0 10A08 - Anh 0 3 12A04 - Anh 12A04 - Anh 0 0 10A09 - Anh 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 10A07 - Anh 0 10A08 - Anh 0 1 0 10A09 - Anh 0 0 0 0

2 0 0 0 0 10A10 - Anh 0 2 0 0 0 0 10A04 - Anh 0

3 0 0 0 0 10A06 - Anh 0 3 12A04 - Anh 0 0 0 10A05 - Anh 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: NGOẠI NGỮ

Tkb Cô

Nguyễn Thị Dảnh Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Nguyễn Thị Ngọc Hằng Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Tkb Cô Lê Thị Bích Thuỷ Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

Trịnh Thị Phương Lan Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Thầy Trương Quốc Phú Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

! !

Tkb Cô Hồ Thị Dung

! ! ! !

Áp dụng từ ngày 04/10/2021



868 V01 V02 885

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 11A08 - Văn 11A07 - Văn 0 11A07 - Văn 0 0

2 11A03 - Văn 10A02 - Văn 10A08 - Văn 10A02 - Văn 0 0 2 0 11A08 - Văn 0 0 11A01 - Văn 0

3 11A03 - Văn 10A08 - Văn 10A08 - Văn 10A02 - Văn 0 0 3 0 0 0 0 11A01 - Văn 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 10A08 - Văn 11A03 - Văn 0 0 0 1 11A08 - Văn 11A01 - Văn 0 0 0 0

2 0 10A02 - Văn 11A03 - Văn 0 0 0 2 11A07 - Văn 0 0 0 11A08 - Văn 0

3 0 0 0 0 0 0 3 11A01 - Văn 0 11A07 - Văn 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

902 V03 V04 919

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A07 - Văn 10A07 - Văn 10A04 - Văn 10A04 - Văn 11A04 - Văn 0 1 0 0 10A06 - Văn 10A06 - Văn 0 0

2 10A04 - Văn 11A10 - Văn 11A10 - Văn 0 0 0 2 12A05 - Văn 12A05 - Văn 10A06 - Văn 12A02 - Văn 0 0

3 0 0 10A07 - Văn 11A04 - Văn 0 0 3 10A05 - Văn 10A05 - Văn 10A05 - Văn 12A02 - Văn 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A10 - Văn 11A10 - Văn 11A04 - Văn 0 0 0 1 12A02 - Văn 0 10A06 - Văn 0 0 0

2 11A04 - Văn 0 10A07 - Văn 0 0 0 2 12A02 - Văn 0 12A05 - Văn 0 0 0

3 0 0 10A04 - Văn 0 0 0 3 10A05 - Văn 0 12A05 - Văn 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

936 V05 V06 953

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A06 - Văn 0 0 12A06 - Văn 11A06 - Văn 0 1 12A08 - Văn 12A08 - Văn 0 10A10 - Văn 10A10 - Văn 0

2 12A07 - Văn 0 0 11A06 - Văn 11A02 - Văn 0 2 0 12A01 - Văn 0 10A10 - Văn 12A01 - Văn 0

3 12A07 - Văn 0 0 0 11A02 - Văn 0 3 10A01 - Văn 10A01 - Văn 0 0 10A01 - Văn 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A06 - Văn 11A02 - Văn 12A06 - Văn 0 0 0 1 0 0 10A01 - Văn 0 0 0

2 12A06 - Văn 11A02 - Văn 0 0 0 0 2 12A08 - Văn 12A08 - Văn 0 0 0 0

3 12A07 - Văn 11A06 - Văn 0 12A07 - Văn 0 0 3 10A10 - Văn 12A01 - Văn 0 0 12A01 - Văn 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

970 V07 V08 987

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 12A04 - Văn 12A03 - Văn 11A09 - Văn 11A05 - Văn 0 0

2 0 10A09 - Văn 10A09 - Văn 10A03 - Văn 0 0 2 12A04 - Văn 12A03 - Văn 11A09 - Văn 11A05 - Văn 0 0

3 0 10A03 - Văn 10A09 - Văn 10A03 - Văn 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 10A09 - Văn 0 0 1 11A05 - Văn 11A09 - Văn 12A03 - Văn 12A04 - Văn 0 0

2 0 0 0 10A03 - Văn 0 0 2 11A05 - Văn 11A09 - Văn 12A03 - Văn 12A04 - Văn 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Áp dụng từ ngày 04/10/2021

THỜI KHOÁ BIỂU MÔN: NGỮ VĂN
Tkb Thầy Nguyễn Thị Hương Duyên Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Nguyễn Thị Bích Vân Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Tkb Thầy Nguyễn Văn Thiện Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô

Tkb Cô Đinh Thị Khuyên Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

Phạm Thuý Hằng

Nguyễn Đức Diên Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Nguyễn Thị Thu Hoài Áp dụng từ ngày 04/10/2021Tkb Thầy Phạm Ngọc Điều



1004 X01 X02 1021

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 12A04 - Sử 12A01 - Sử 0 1 11A05 - Sử 11A10 - Sử 0 0 0 0

2 0 0 0 12A03 - Sử 12A03 - Sử 0 2 11A09 - Sử 0 0 11A03 - Sử 0 0

3 0 0 0 12A01 - Sử 12A04 - Sử 0 3 0 11A07 - Sử 0 11A01 - Sử 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 12A03 - Sử 0 1 10A06 - Sử 11A03 - Sử 11A05 - Sử 0 11A10 - Sử 0

2 0 0 0 0 12A04 - Sử 0 2 10A04 - Sử 11A01 - Sử 11A07 - Sử 0 10A08 - Sử 0

3 0 0 0 0 0 0 3 10A01 - Sử 0 11A09 - Sử 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

1038 X03 X04 1055

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 12A07 - Sử 0 1 11A06 - Sử 12A05 - Sử 11A04 - Sử 12A02 - Sử 12A05 - Sử 0

2 12A08 - Sử 12A07 - Sử 0 0 0 0 2 11A08 - Sử 12A02 - Sử 11A02 - Sử 0 0 0

3 0 12A08 - Sử 0 0 0 0 3 0 12A06 - Sử 12A06 - Sử 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A10 - Sử 12A08 - Sử 10A02 - Sử 0 10A05 - Sử 0 1 12A06 - Sử 11A06 - Sử 11A08 - Sử 0 0 0

2 10A09 - Sử 12A07 - Sử 10A03 - Sử 0 10A07 - Sử 0 2 0 12A05 - Sử 11A02 - Sử 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11A04 - Sử 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

103 CD1 CD2 120

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 12A02 - CD 0 12A04 - CD 0 1 0 0 12A05 - CD 0 12A03 - CD 0

2 0 0 12A08 - CD 0 0 0 2 0 0 0 0 12A07 - CD 0

3 0 0 12A01 - CD 0 12A06 - CD 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A04 - CD 11A05 - CD 11A10 - CD 0 0 0 1 10A02 - CD 10A03 - CD 0 10A10 - CD 0 0

2 11A03 - CD 11A06 - CD 11A09 - CD 0 0 0 2 10A01 - CD 10A04 - CD 10A06 - CD 10A05 - CD 0 0

3 11A02 - CD 11A07 - CD 11A08 - CD 11A01 - CD 0 0 3 10A08 - CD 0 10A09 - CD 10A07 - CD 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Nguyễn Bá Cường Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Nguyễn Thị Thuỳ Áp dụng từ ngày 04/10/2021

Tkb Thầy Nguyễn Thế Lực Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Thầy

THỜI KHOÁ BIỂU BỘ MÔN: SỬ-CD-ĐỊA

Tkb Cô Trương Thị Lan Phượng Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Nguyễn Thị Kim Dung Áp dụng từ ngày 04/10/2021

!

Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb CôTkb Thầy Trần Mạnh Hùng

! !! ! !



137 D01 D02 154

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 12A02 - Địa 0 2 0 0 0 12A05 - Địa 12A06 - Địa 0

3 0 0 0 0 12A03 - Địa 0 3 0 0 0 12A04 - Địa 12A01 - Địa 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12A06 - Địa 12A04 - Địa 0

2 0 0 0 12A03 - Địa 0 0 2 0 0 0 11A03 - Địa 12A05 - Địa 0

3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

171 D03 D04 188

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A09 - Địa 0 10A10 - Địa 0 0 0 1 0 0 0 10A02 - Địa 0 0

2 10A07 - Địa 0 10A05 - Địa 0 0 0 2 0 0 10A03 - Địa 10A08 - Địa 0 0

3 10A06 - Địa 0 0 0 0 0 3 0 0 10A04 - Địa 10A01 - Địa 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 0 0 0 10A07 - Địa 0 0 1 10A04 - Địa 10A01 - Địa 11A06 - Địa 0 0 0

2 10A05 - Địa 10A10 - Địa 0 10A09 - Địa 0 0 2 10A03 - Địa 11A04 - Địa 10A08 - Địa 0 0 0

3 0 10A06 - Địa 0 0 0 0 3 10A02 - Địa 0 11A05 - Địa 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

205 D05 !

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 ! ! ! ! ! ! !

1 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

2 0 0 0 0 12A08 - Địa 0 ! ! ! ! ! ! !

3 0 0 0 0 12A07 - Địa 0 ! ! ! ! ! ! !

4 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

5 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 ! ! ! ! ! ! !

1 12A08 - Địa 12A07 - Địa 11A09 - Địa 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

2 11A01 - Địa 11A07 - Địa 11A10 - Địa 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

3 11A08 - Địa 11A02 - Địa 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

4 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

5 0 0 0 0 0 0 ! ! ! ! ! ! !

Tkb Cô Nguyễn Thị Hiếu Áp dụng từ ngày 04/10/2021 ! ! !

Tkb Cô H' Níp Ayŭn Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Nguyễn Thị Thuỷ Áp dụng từ ngày 04/10/2021

THỜI KHOÁ BIỂU BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
Tkb Thầy Dương Trọng Chinh Áp dụng từ ngày 04/10/2021 Tkb Cô Đinh Thị Minh Phương Áp dụng từ ngày 04/10/2021


